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BÁO CÁO

Kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2016
Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 – 2016  trên địa bàn tỉnh, kết quả giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Trên cơ sở các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình) các giai đoạn
 và các văn bản, quy định khác của bộ, ngành trung ương và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch và các văn bản khác để triển khai, đôn đốc thực hiện Chương trình
. Căn cứ quy định của Chính phủ
, UBND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của Chương trình trong từng giai đoạn để làm cơ sở phân bổ vốn hàng năm
.

Việc quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương và của địa phương đã được quan tâm thực hiện thông qua hệ thống văn bản hành chính, các hội nghị quán triệt, triển khai văn bản, hội nghị tập huấn... Qua đó, nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và người dân đã có bước chuyển tích cực; năng lực điều hành thực hiện Chương trình được nâng cao; từng bước thay đổi nhận thức, tạo cho người dân có ý thức vươn lên thoát nghèo.

Các Ban chỉ đạo giảm nghèo của từng giai đoạn đã được thành lập
 theo đúng quy định, phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên. Ban chỉ đạo được kiện toàn, bổ sung kịp thời. Tại cấp huyện, xã, Ban chỉ đạo giảm nghèo cũng được thành lập để chỉ đạo thực hiện Chương trình trên địa bàn. 
Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành, đơn vị đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; đồng thời phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các chính sách, hợp phần của Chương trình. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã gắn Chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, trọng điểm; coi đó là một trong những chương trình ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo giảm nghèo để triển khai thực hiện Chương trình. 
Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, thành viên Ban chỉ đạo và các sở, ngành đã tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo tại các địa phương, cơ sở để phát hiện những sai sót, vướng mắc và kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ các khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện còn có những hạn chế sau:


- Các mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo tại Kế hoạch số 1500/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Kế hoạch 1500) chưa đầy đủ như quy định của Chính phủ
; một số văn bản ban hành còn chậm, thiếu cụ thể
 dẫn đến giải ngân vốn chậm
, ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình.
- Việc phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có lúc chưa chặt chẽ. Hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo tại một số huyện, xã chưa hiệu quả, còn hình thức, chủ yếu giao cho các trưởng thôn. Năng lực một số thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp còn hạn chế, không nắm đầy đủ các nội dung của Chương trình.
- Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình ở một số địa phương, trong một số dự án, tiểu dự án chưa thực sự chặt chẽ, chưa thường xuyên theo quy định; chế độ thông tin, báo cáo giữa các cấp chưa thường xuyên, thiếu kịp thời gây khó khăn cho việc quản lý, điều hành chung. Cơ chế đánh giá hiệu quả của Chương trình chưa được chú trọng thực hiện, còn nặng về hình thức.
2. Về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
Căn cứ quy định về tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình thực hiện rà soát của từng giai đoạn, hằng năm, đặc biệt trong năm 2015 chuyển từ chuẩn nghèo đơn chiều sang đa chiều, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu chỉ đạo hướng dẫn và xây dựng hệ thống biểu tổng hợp kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo các cấp; phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh làm căn cứ thực hiện các chính sách an sinh xã hội (kết quả rà soát trong phụ lục 01, phụ lục 02, phụ lục 03 kèm theo Báo cáo). Nhìn chung, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:
- Việc giao chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm chưa căn cứ vào đặc điểm tình hình, khả năng của từng địa phương cơ sở, còn mang tính hành chính, bình quân, gây khó khăn và áp lực cho cơ sở trong việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo. Ở một số nơi, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa khách quan. Kết quả rà soát hộ nghèo ở một số nơi còn bất hợp lý
. Việc phê duyệt danh sách hộ nghèo một số năm còn chậm
 làm ảnh hưởng đến việc thụ hưởng các chế độ, chính sách của hộ nghèo. 
- Việc phân loại hộ nghèo theo nhóm đối tượng chỉ mang ý nghĩa thống kê, chưa chú trọng để xem xét, nghiên cứu các giải pháp phù hợp để hỗ trợ giảm nghèo cho từng nhóm đối tượng.

- Kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm cho xã, thôn chưa được quan tâm bố trí.

3. Kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 (gọi tắt là Quyết định 1489), Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững gồm 04 dự án thành phần
. Số vốn được phân bổ cho 04 Dự án trong giai đoạn 2012 - 2016
 là 597,194 tỷ đồng (chi tiết tại Phụ lục 04), trong đó:

- Dự án 1 và Dự án 2 được bố trí 591,154 tỷ đồng, chiếm 98,99% tổng số vốn;
- Dự án 3 được bố trí 2,750 tỷ đồng, chiếm 0,46% tổng số vốn;
- Dự án 4 được bố trí 3,250 tỷ đồng, chiếm 0,54% tổng số vốn.
3.1. Dự án 1: Chương trình 30a, bao gồm nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 30a đang thực hiện và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

3.1.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo (Minh Hoá)

Trong giai đoạn 2012-2016, số vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện nghèo Minh Hoá: 182.115 triệu đồng
, đã được sử dụng đầu tư 45 công trình; duy tu bảo dưỡng 15 công trình. Trong đó, tập trung đầu tư các công trình giao thông (chiếm hơn 75%)
, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện tương đối đồng bộ, hoàn thiện. Danh mục và số vốn bố trí cho các dự án hàng năm được HĐND huyện thông qua theo đúng quy định.
Nhìn chung, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện Minh Hoá đã tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, là điều kiện cần để giúp người dân thoát nghèo; làm thay đổi diện mạo của các xã trên địa bàn huyện; hạ tầng cơ sở được cải thiện; đời sống người dân được nâng lên. 
3.1.2. Tiểu dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Tổng số vốn được Trung ương phân bổ để đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2012 - 2016 là: 110.324 triệu đồng, được sử dụng để đầu tư mới, duy tu, bảo dưỡng hơn 120 công trình
. Trong đó tập trung đầu tư đường giao thông (48 công trình); thuỷ lợi (10 công trình); giáo dục (09 công trình). Các dự án đã tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh ở các xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của người dân.
3.1.3. Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề huyện Minh Hoá 
- Về hỗ trợ sản xuất: Việc hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu tập trung hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Cụ thể, đã hỗ trợ giống cho 4.847 hộ, với kinh phí 13.399 triệu đồng; các loại giống như: giống cây cao su, hồ tiêu; bò lai sind, nhím, lợn rừng, ong lấy mật, giống lợn lai, lợn Móng Cái, gà, dê, ngô, lúa, lạc... Chính sách hỗ trợ sản xuất đã góp phần tạo sinh kế, giúp bà con nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. 

- Về hỗ trợ giao khoán chăm sóc, bảo vệ rừng: Đến cuối năm 2015, UBND huyện đã thực hiện giao khoán với diện tích là 35.140 ha/35.148 ha cho 5.060 hộ với số kinh phí hỗ trợ là 19.064,437 triệu đồng. Đời sống của hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng từng bước được nâng cao; nguồn thu nhập từ kinh phí bảo vệ rừng đã trở thành nguồn thu nhập chính, tạo động lực khuyến khích bảo vệ rừng. 
- Về hỗ trợ lương thực: UBND huyện Minh Hoá đã triển khai hỗ trợ hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực khá kịp thời, đúng đối tượng. Hỗ trợ lương thực cho 6.731 lượt hộ nghèo, với 30.041 lượt khẩu nghèo, thời gian hỗ trợ 5 tháng/năm, qua đó giúp bà con đủ ăn trong những tháng giáp hạt và khi có thiên tai xảy ra.
- Về hỗ trợ xuất khẩu lao động: Công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động đã được quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng đến các thôn, bản, tiểu khu và người lao động. Từ năm 2012 đến năm 2016 có 269 lao động được xuất cảnh qua các thị trường như: UAE, Ả Rập Xê Út, Malaysia, Đài Loan và Hàn Quốc… 
- Về hỗ trợ giáo dục đào tạo và dạy nghề đối với huyện Minh Hoá: Đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục các cấp học được quan tâm đầu tư, xóa được “xã trắng” về cấp học mầm non; thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách về miễn, giảm học phí cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở địa bàn các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong giai đoạn 2012 - 2015, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hoá đã tổ chức được 14 lớp dạy nghề với 445 học viên, kinh phí 550 triệu đồng. Quan tâm tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở kiến thức về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
.
3.2. Dự án 2: Chương trình 135, bao gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn

Tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho Dự án 135 trong giai đoạn 2012 - 2016 là 295.092 triệu đồng, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng là 251.955 triệu đồng, chiếm 85,4% tổng nguồn vốn; hỗ trợ phát triển sản xuất là 39.332 triệu đồng, chiếm 13,3% tổng nguồn vốn; hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng là 3.805 triệu đồng, chiếm 1,3% tổng nguồn vốn.
Nhìn chung các hợp phần của Chương trình 135 được thiết kế tương đối phù hợp với nhu cầu thực tế. Ngoài các hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, từ năm 2013, Chính phủ đã bổ sung hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất vào Chương trình 135 để hướng đến việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo bền vững cho vùng đặc biệt khó khăn. 
- Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, đến nay có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã và các nguồn điện khác chiếm 94,3% với tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt, đạt 84%; 100% xã có trường tiểu học; 100% xã có trạm y tế, trong đó có trên 85% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT. 
- Về hỗ trợ phát triển sản xuất: Thông qua nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, đồng bào được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thiết bị, máy móc, công cụ sản xuất. Các mô hình sản xuất đã giúp đồng bào có thêm kiến thức, kinh nghiệm sản xuất. 

- Về hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng: Từ năm 2012 đến năm 2016, ngân sách Trung ương đã bố trí 3.805 triệu đồng, tổ chức được 51 lớp, với 2.991 lượt người tham gia về các nội dung: nghiệp vụ quản lý Chương trình 135, nâng cao năng lực cho cán bộ thôn bản và cộng đồng, công tác khuyến nông khuyến lâm, y tế. Qua đó, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng của cán bộ cơ sở và cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án.

3.3. Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo

Từ năm 2011-2016, tỉnh được hỗ trợ 3.250 triệu đồng để thực hiện 18 mô hình giảm nghèo, trong đó: 03 mô hình trồng trọt, 15 mô hình chăn nuôi, như: nuôi gà siêu trứng Ai Cập, nuôi ong lấy mật, nuôi bò lai sind, nuôi cá, trồng thanh long ruột đỏ... Mỗi mô hình có từ 15-30 hộ nghèo tham gia. Một số mô hình phát huy được hiệu quả như: mô hình trồng thanh long ruột đỏ, nuôi cá diêu hồng (tại xã Hoá Hợp - Minh Hoá); nuôi bò (xã Đức Hoá - Tuyên Hoá, xã Trường Xuân - Quảng Ninh); trồng nấm (xã Vạn Trạch - Bố Trạch)... Các mô hình giảm nghèo giúp cho người nghèo biết kỹ thuật, phương pháp làm ăn, từ đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.
3.4. Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

- Về nâng cao năng lực giảm nghèo: Từ năm 2011 đến năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương đã tổ chức 44 lớp tập huấn và hội thảo, đối thoại chính sách về giảm nghèo, với trên 6.000 lượt cán bộ tham gia. Qua các lớp tập huấn và hội thảo, tuyên truyền, phổ biến chính sách đã giúp các học viên nắm bắt được quy trình xác định, quản lý đối tượng hộ nghèo và thực hiện các chính sách, dự án tác động đến người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo đảm bảo đúng quy định.

- Về truyền thông về giảm nghèo: Các sở, ban, ngành chức năng cũng đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đối thoại chính sách giảm nghèo như: y tế, giáo dục, tín dụng, dạy nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất…từ tỉnh đến tận thôn, bản. Bên cạnh đó, thông qua các trưởng thôn, bản đã chuyển tải chính sách của Nhà nước đến các hộ nghèo, từ đó nâng dần nhận thức của người nghèo về ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.

- Hoạt động giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình: Hàng năm, theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ngành đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số địa phương, việc thực hiện chính sách, dự án về giảm nghèo thuộc lĩnh vực ngành phụ trách… Qua đó đã phát hiện những sai sót, vướng mắc và kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn.
Nhìn chung, nhờ sự tác động từ Dự án, nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Cán bộ từ tỉnh đến cơ sở nhận thức đúng đắn, nắm được quy trình, quy chế trong tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo; người dân đã dần phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động. Từ đó, giúp cho các cơ chế, chính sách giảm nghèo đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện các dự án, tiểu dự án còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án có mặt chưa chặt chẽ, còn chồng chéo. Các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án có lúc chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì.
- Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các dự án, tiểu dự án còn hạn chế. Việc phân bổ vốn của Chương trình có lúc còn chậm
 dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các hợp phần (thời tiết cuối năm không thuận lợi để tổ chức sản xuất, thực hiện xây dựng các công trình; không phù hợp với chu kỳ sinh trưởng, phát triển của giống cây trồng vật nuôi). Đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, việc phân bổ vốn còn mang tính bình quân, chia đều, chưa ưu tiên bố trí vốn ở mức cao hơn cho các xã khó khăn hơn
.

- Về đầu tư cơ sở hạ tầng: Chưa chú trọng đầu tư các công trình phục vụ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Thu ngân sách của các xã thấp nên đối với các công trình, dự án có quy định tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương khó triển khai thực hiện. Việc quản lý, vận hành một số công trình sau khi hoàn thành đầu tư chưa hiệu quả, chưa có cơ chế quản lý, vận hành dẫn đến công trình hư hỏng, xuống cấp, gây lãng phí nguồn vốn, đặc biệt là các công trình nước sinh hoạt tập trung, ví dụ như tại xã Hoá Hợp, Hoá Thanh, Hồng Hoá, Dân Hoá, Trọng Hoá - huyện Minh Hoá. Nguồn vốn duy tu bảo dưỡng công trình thấp. Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại các địa phương còn rất lớn, đặc biệt là: đường giao thông, trường học, công trình thuỷ lợi… trong khi nguồn vốn hạn chế. 
- Về hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo: 
+ Tại một số địa phương, việc hỗ trợ phát triển sản xuất đạt hiệu quả chưa cao, cụ thể: lựa chọn giống để hỗ trợ chưa phù hợp, hiệu quả không cao; chất lượng giống cây trồng, vật nuôi có khi chưa đảm bảo. Mức đối ứng để tham gia một số chương trình hỗ trợ giống vật nuôi còn cao, hộ nghèo không có khả năng đối ứng (nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số)
. Việc xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư chỉ dừng lại ở mức mô hình, chưa được nhân rộng. 
+ Một số mô hình giảm nghèo quy mô còn nhỏ, hiệu quả thấp, thiếu tính bền vững; một số mô hình không phù hợp nên không thể duy trì, nhân rộng dẫn tới lãng phí trong sử dụng nguồn vốn
; một số mô hình có hiệu quả chưa được quan tâm triển khai nhân rộng như mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại huyện Minh Hoá. Kinh phí hỗ trợ việc nhân rộng mô hình thấp, đầu tư dàn trải nên hiệu quả không cao; chưa có giải pháp đột phá để xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện các mô hình giảm nghèo có mặt còn hạn chế
.
+ Người dân thiếu kỹ thuật, kiến thức chăm sóc cây giống, vật nuôi được hỗ trợ; trong khi đó, các cấp, các ngành thiếu quan tâm trong việc hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của người dân.

- Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề tại huyện Minh Hoá (chính sách đặc thù của huyện 30a): 

+ Kết quả xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện đạt rất thấp (chỉ thực hiện xuất khẩu được 269 lao động, đạt 14% so với Đề án 30a huyện Minh Hoá).
+ Công tác đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; một số ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn của địa phương chưa thực sự phù hợp với thực tế, do vậy, người được đào tạo không áp dụng và phát huy được nghề sau đào tạo.

- Công tác tuyên truyền chưa thực sự được đầu tư đúng mức; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng nên hiệu quả chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của một số sở, ban, ngành và UBND các cấp chưa thường xuyên.
4. Các chính sách khác hỗ trợ mục tiêu giảm nghèo:
Cùng với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chính sách khác như: hỗ trợ xây dựng nhà ở, vay vốn cho hộ nghèo, hỗ trợ trực tiếp… cũng góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy một số vấn đề cần quan tâm như sau:
- Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: Đã tích cực triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 2.441 hộ trên tổng số 3.881 hộ theo Đề án được duyệt (đạt 62,8% so với mục tiêu chương trình); hỗ trợ cho 200 hộ nghèo xây dựng nhà ở (trên tổng số 4.011 hộ theo Đề án được duyệt, đạt 5% kế hoạch) theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015. Việc triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã được các địa phương tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai giúp cho hộ nghèo xóa được nhà tạm, ổn định cuộc sống.

- Chính sách hỗ trợ trực tiếp: Hiện nay, người nghèo đang được thụ hưởng rất nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ trực tiếp, như: chính sách BHYT, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn... Việc hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo là nhân văn và cần thiết, góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cho người nghèo.
- Chính sách tín dụng: Đến cuối năm 2016, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai 18 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ là 2.585 tỷ đồng, với 86.111 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn. Các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội thực sự có hiệu quả, là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm. 
Tuy nhiên, trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ nêu trên còn có một số tồn tại, hạn chế sau:

- Nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là rất lớn
. Tuy nhiên, mức hỗ trợ và cho vay xây dựng nhà quá thấp so với kinh phí để xây dựng nhà ở, trong khi hộ nghèo không có khả năng đối ứng (mức hỗ trợ và cho vay chỉ đáp ứng được khoảng 30 - 40% kinh phí để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
).

- Việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp riêng biệt, với mức hỗ trợ ít
, đối tượng hưởng thụ nhiều gây khó khăn cho công tác quản lý, phân bổ của chính quyền cơ sở.
- Mức vay của một số chương trình cho vay còn thấp như: cho vay nhà ở theo Quyết định 33, Quyết định 48, nước sạch vệ sinh môi trường, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm… Chưa gắn chặt chẽ việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi với việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nên một số hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng vốn vay chưa có hiệu quả.
5. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu

Nhìn chung, việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đều vượt mức bình quân theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đạt kế hoạch đề ra của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt so với mức đề ra tại Quyết định số 1489, bao gồm: 

- Tỷ lệ hộ nghèo: Trong thời kỳ 2012 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 3,6%/năm (chỉ tiêu: 2%/năm), riêng xã nghèo giảm 8,9%/năm (chỉ tiêu: 4%/năm). Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 2,42% (chỉ tiêu đề ra tại Quyết định 1772 là 1% - 1,5%/năm), trong đó huyện nghèo Minh Hóa giảm 4,44% (chỉ tiêu: 4%/năm).
- Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải đạt 100% (chỉ tiêu: 85%).
- Các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 96,3% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm (chỉ tiêu: 80%).
- Bình quân mỗi năm có 15-20% hộ tham gia mô hình thoát nghèo (chỉ tiêu: 10%).
- Tỷ lệ cán bộ, công chức xã, trưởng thôn, bản và cán bộ đoàn thể được tập huấn đạt 100% (đạt chỉ tiêu đề ra).
Tuy nhiên, trong việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Một số mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt theo Quyết định số 1489, đó là: Huyện Minh Hoá vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; Tỷ lệ xã vùng bãi ngang ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn chỉ đạt 29,4% (chỉ tiêu: 50%); Tỷ lệ xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn chỉ đạt 9% (chỉ tiêu: 30%); Tỷ lệ thôn, bản thoát khỏi đặc biệt khó khăn 0% (chỉ tiêu: 30% ); Tỷ lệ trung tâm xã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh đạt 96,3% (chỉ tiêu: 100%); Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn ở mức cao và có xu hướng tăng từ năm 2012 - 2016 (xem Phụ lục 03).
Bên cạnh đó một số chỉ tiêu chưa được thống kê, đánh giá cụ thể theo quy định của Chính phủ như: Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo toàn tỉnh nói chung và của các hộ nghèo ở huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng; Tỷ lệ thôn, bản có đường trục giao thông được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông - Vận tải; Tỷ lệ thôn, bản có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.
- Việc phân loại, đánh giá hộ nghèo ở một số xã còn bất hợp lý. Cụ thể là khi chuyển từ chuẩn nghèo đơn chiều sang đa chiều, mặc dù tiêu chí đánh giá về thu nhập tăng nhưng tỷ lệ hộ nghèo tại một số xã không tăng mà còn giảm hoặc bằng chuẩn cũ.

-  Kết quả giảm nghèo nhìn chung chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn cao hơn mức bình quân cả nước
, nguy cơ tái nghèo còn cao.

- Trong giai đoạn 2012 - 2016, khi tỷ lệ hộ nghèo giảm thì tỷ lệ hộ cận nghèo tăng và tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo hàng năm thay đổi không đáng kể; một số xã tỷ lệ hộ cận nghèo rất cao, có hiện tượng chuyển hộ nghèo sang hộ cận nghèo để đạt chỉ tiêu giảm nghèo.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2016 triển khai trong điều kiện tỉnh ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức như: điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, lạm phát kinh tế, giá cả tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng thường xuyên xảy ra; sự cố ô nhiễm môi trường biển... nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cùng với sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực vươn lên của người nghèo, Chương trình đã đạt được một số kết quả quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu chính của Chương trình đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra (giai đoạn 2012-2015, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,6%, chỉ tiêu đề ra giảm từ 3,5 - 4%; năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,42%, chỉ tiêu đề ra giảm từ 2-2,5%). Kết quả nêu trên đã góp phần vào chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 

Một số nội dung của Chương trình đã thực sự đi vào cuộc sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và của chính người nghèo. Đời sống của người nghèo, cơ sở hạ tầng huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ rệt. Hạ tầng vùng đồng bào dân tộc - miền núi được đầu tư tương đối đồng bộ từ điện lưới, đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng đa canh, đa con; nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế được đưa vào sản xuất như cây cao su, cây keo lá tràm, lợn rừng, bò lai sind... và các giống cây bản địa khác được đưa vào sản xuất tạo ra thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững vẫn còn một số bất cập, vướng mắc: Các chính sách giảm nghèo hiện hành tuy toàn diện, tác động đa chiều đến sản xuất và đời sống của người nghèo nhưng còn chồng chéo, phân tán, thiếu tính hệ thống. Nhiều chính sách chưa khuyến khích người nghèo tích cực vươn lên thoát nghèo; sự phối hợp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình của các sở, ban ngành và một số Ban chỉ đạo cấp huyện, xã; việc phân bổ vốn chậm; việc hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo chưa được quan tâm đúng mức; công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm còn nhiều bất cập; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình chưa thường xuyên. Vẫn còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng; một số nơi, cả cán bộ và người dân không muốn ra khỏi xã nghèo, hộ nghèo. 
Những tồn tại hạn chế nêu trên cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với UBND tỉnh

1.1. Về công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện
- Giao quyền, nâng cao trách nhiệm, vai trò của cơ quan chủ trì Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để điều phối, phân bổ nguồn lực và đánh giá việc thực hiện Chương trình. Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Quyết định 1722). Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình.

- Bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (tại Quyết định 1722) vào Kế hoạch 1500 của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại một cách tổng thể các chương trình, dự án, cơ chế chính sách (như: tín dụng, hỗ trợ trực tiếp, xây dựng nhà ở)... liên quan đến công tác giảm nghèo để có phương án lồng ghép, phối hợp hiệu quả giữa các chương trình, dự án, chính sách.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm phân bổ nguồn vốn của Chương trình khi được Trung ương thông báo, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo quy định.
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án để chuyển giao một số diện tích rừng từ các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp để giao khoán cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số chăm sóc và bảo vệ để thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020. 
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo mà đặc biệt hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo.
1.2. Về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục làm việc với các địa phương để tổng hợp các nội dung bất cập trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm
 để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu phương án bổ sung kinh phí rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm cho các xã, thôn.
- Căn cứ vào cơ cấu phân loại hộ nghèo của mỗi xã (như: tỷ lệ hộ nghèo hưởng bảo trợ xã hội, dân tộc thiểu số, hộ nghèo có sức lao động…) để giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hợp lý, tránh tình trạng bình quân. Bổ sung việc giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ cận nghèo hàng năm. 
1.3. Về thực hiện các dự án, tiểu dự án

- Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn khác như: đầu tư công, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các nguồn vốn khác của Trung ương để đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
- Có cơ chế để quản lý, vận hành các công trình sau khi hoàn thành, nhất là các công trình nước sinh hoạt tập trung, thuỷ lợi…

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cơ chế tiếp tục hỗ trợ đối với các công trình dang dở tại các xã đã ra khỏi danh sách xã bãi ngang, xã 135 giai đoạn 2016 - 2020.
- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, áp dụng thí điểm mô hình nhóm hợp tác, liên kết hộ trong việc thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Các mô hình phải được xây dựng từ đề xuất của người dân, gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm; giao cho người dân thực hiện và nhân rộng; thường xuyên hướng dẫn người dân áp dụng kiến thức, kỹ thuật sản xuất; quan tâm hỗ trợ tìm đầu ra cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp từ hoạt động của các mô hình để đảm bảo tính bền vững. Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tăng cường giám sát, phối hợp trong việc triển khai, nhân rộng các mô hình giảm nghèo. 
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo của người nghèo với các hình thức phù hợp với nhận thức, phong tục tập quán của từng vùng, đặc biệt là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; khuyến khích các hộ gia đình chủ động đăng ký thoát nghèo.

2. Đối với Chính phủ

- Sớm phân bổ vốn cho các xã mới được bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017; đồng thời đề nghị xem xét bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2016 - 2020 đối với 04 xã Ngư Thuỷ Bắc, Ngư Thuỷ Trung, Ngư Thuỷ Nam - huyện Lệ Thuỷ và xã Phú Trạch - huyện Bố Trạch và bổ sung 02 xã vào danh sách các xã thụ hưởng Chương trình 135 đối với xã Cao Quảng và xã Ngư Hoá - huyện Tuyên Hoá.

- Chỉ đạo các bộ, ngành trung ương nghiên cứu để giảm dần chính sách hỗ trợ trực tiếp, cho không sang tăng dần cho vay, hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả nhằm nâng cao tính tự chủ của hộ nghèo, hộ cận nghèo, có cơ chế để khuyến khích hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2016, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.
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	TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục 01: Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2012  - 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	TT
	Nội dung
	Cuối năm 2011
	Cuối năm 2012
	Cuối năm 2013
	Cuối năm 2014
	Cuối năm 2015
	Cuối năm 2016
	Dự ước cuối năm 2017

	1
	Hộ nghèo
	Số hộ nghèo (hộ)
	44.056
	38.031
	31.796
	23.298
	34.083
	28.885
	23.923

	
	
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	20,51
	17,36
	14,18
	10,23
	14,42
	12,00
	9,81

	2
	Hộ cận nghèo
	Số hộ cận nghèo (hộ)
	34.292
	37.828
	40.848
	41.527
	29.859
	31.106
	28.868

	
	
	Tỷ lệ hộ cận nghèo (%)
	15,97
	17,27
	18,22
	18,24
	12,64
	12,92
	11,83

	3
	Số hộ thoát nghèo
	9.526
	9.267
	10.356
	10.713
	7.700
	
	

	4
	Số hộ tái nghèo
	1.067
	1.005
	832
	667
	433
	
	

	5
	Số hộ nghèo mới phát sinh
	2.434
	2.027
	1.026
	1.548
	2.069
	
	


Phụ lục 02: Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2012  - 2017 theo các huyện, thị xã, thành phố
	TT
	Huyện, thị xã, thành phố
	Tổng số hộ dân cư đầu năm 2017
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)
	Tỷ lệ hộ cận nghèo (%)

	
	
	
	Cuối năm 2011
	Cuối năm 2012
	Cuối năm 2013
	Cuối năm 2014
	Cuối năm 2015
	Cuối năm 2016
	Cuối năm 2011
	Cuối năm 2012
	Cuối năm 2013
	Cuối năm 2014
	Cuối năm 2015
	Cuối năm 2016

	1
	Huyện Minh Hóa
	12.956
	55,29
	43,09
	36,17
	28,57
	44,17
	39,73
	24,73
	35,78
	48,04
	52,51
	36,96
	39,54

	2
	Huyện Tuyên Hóa
	23.782
	34,85
	30,63
	27,03
	21,94
	31,77
	26,82
	25,01
	28,85
	33,97
	34,68
	17,63
	21,6

	3
	Huyện Quảng Trạch
	29.980
	21,18
	17,6
	13,47
	10,83
	14,58
	11,41
	23,24
	25,22
	27,57
	31,78
	19,84
	19,5

	4
	Thị xã Ba Đồn
	27.481
	 
	 
	 
	8,3
	9,14
	7,41
	 
	 
	 
	23,46
	19,56
	19,94

	5
	Huyện Bố Trạch
	47.575
	18,53
	16,46
	13,99
	8,81
	12,74
	9,85
	9,89
	10,96
	10,71
	12,71
	9,78
	8,82

	6
	TP Đồng Hới
	32.528
	2,05
	1,72
	1,47
	1,19
	0,95
	0,85
	2,01
	1,79
	1,5
	1,32
	0,98
	0,97

	7
	Huyện Quảng Ninh
	26.139
	20,64
	17,33
	13,89
	9,1
	13,67
	11,77
	20,62
	17,93
	14,85
	11,71
	9,73
	9,69

	8
	Huyện Lệ Thủy
	40.259
	15,93
	13,55
	10,37
	7,47
	11,71
	9,6
	12,02
	11,61
	9,53
	7,28
	6,82
	6,15

	Tổng cộng:
	240.700
	20,51
	17,36
	14,18
	10,23
	14,42
	12
	15,97
	17,27
	18,22
	18,24
	12,64
	12,92


Phụ lục 03: Số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số từ 2012 – 2017

	TT
	Nội dung
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số 
	Số hộ
	3.179
	3.366
	3.471
	4.870
	4.671
	Chưa cập nhật

	
	
	Tỷ lệ (%) (so với số hộ là đồng bào DTTS)
	75,11
	73,68
	71,18
	87,04
	79,96
	

	2
	Hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số 
	Số hộ
	510
	441
	1.037
	588
	529
	

	
	
	Tỷ lệ (%) (so với số hộ là đồng bào DTTS)
	12,06
	9,06
	19,47
	8,81
	9,06
	


Ghi chú: 
- Năm 2015 là năm chuyển đổi từ chuẩn nghèo đơn chiều sang đa chiều. Kết quả rà soát theo chuẩn đa chiều được công bố đầu năm 2016, số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là 4.870 hộ, đến cuối năm 2016 còn 4.671 hộ, giảm 269 hộ (theo Công văn số 1286/SLĐTBXH ngày 04/10/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 
- Hàng năm (khoảng trong quý I) UBND tỉnh mới phê duyệt hộ nghèo, cân nghèo, vì vậy hộ nghèo được phê duyệt của năm này thì lấy cho năm trước vì vậy số liệu hộ nghèo năm 2017 chưa được cập nhật.
Phụ lục 04: Cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững từ năm 2012 - 2016

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Tổng giai đoạn 
2014 - 2016
	Tỷ lệ % giai đoạn 2014 - 2016

	Tổng
	108.657
	105.946
	132.224
	133.238
	117.089
	382.551
	100%

	1
	Dự án 1: Chương trình 30a và hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	59.372 
	55.726 
	72.654
	65.826
	56.778
	195.258
	51,04%

	1.1
	Tiểu Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư CSHT cho các huyện nghèo theo NQ 30a
	 
	 
	37.488
	32.470
	23.430
	93.388
	47,83%

	1.2
	Tiểu Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	 
	 
	18.360
	18.316
	16.485
	53.161
	27,23%

	1.3
	Tiểu Dự án 3: Hỗ trợ PTSX, giáo dục - đào tạo và dạy nghề các huyện nghèo
	 
	 
	16.806
	15.040
	16.863
	48.709
	24,95%

	a
	- Hỗ trợ phát triển KT-XH
trên địa bàn các huyện nghèo
	
	
	9.086
	6.435
	7.215
	22.736
	46,68%

	b
	- Chăm sóc bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng
	
	
	7.720
	7.720
	8.655
	24.095
	49,47%

	c
	- Hỗ trợ xuất khẩu lao động
	
	
	
	305
	342
	647
	1,33%

	d
	- Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao dân trí
	
	
	
	580
	651
	1.231
	2,53%

	2
	Dự án 2: Hỗ trợ đầu tư CSHT, hỗ trợ PTSX các xã ĐBKK,  xã an toàn khu, các thôn ĐBKK
	48.065 
	49.140 
	58.170
	66.012
	59.411
	183.593
	47,99%

	3
	Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo
	500 
	500 
	500
	750
	500
	1.750
	0,46%

	4
	Dự án 4: Nâng cao năng lực, truyền thông giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình
	720 
	580 
	900
	650
	400
	1.950
	0,51%

	Tổng
	108.657
	105.946
	132.224
	133.238
	117.089
	382.551
	100%


� Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 phê duyệt Chương trình giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 phê duyệt Chương trình giai đoạn 2016 - 2020.


� Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020.


� Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 9/4/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2015; Kế hoạch số 1500/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020


� Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.


� Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 về ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013-2015 tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình giai đoạn 2016 - 2020


� - Từ năm 2012 - 2016, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo - giải quyết việc làm và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP trên địa bàn huyện Minh Hóa. 


  - Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Giải quyết việc làm tỉnh Quảng Bình trên cơ sở kiện toàn 02 Ban chỉ đạo nêu trên. 


  - Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020


� Chưa đề ra các chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng; chỉ tiêu về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cấp xã chưa sát với Quyết định 1722


� Ban hành tại Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh ban hành chậm. Trong khi nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành trước đó gần 10 tháng tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016


� Năm 2017, đến tháng 10 mới có Quyết định phân bổ vốn.


� Khi thực hiện chuyển đổi từ chuẩn nghèo đơn chiều sang đa chiều theo quy định, đa phần các xã tỷ lệ hộ nghèo tăng do tiêu chí về thu nhập tăng; tuy nhiên, tại một số xã, tỷ hộ nghèo tăng rất ít, không tăng, thậm chí còn giảm. Ví dụ: Xã Quảng Minh, Quảng Lộc tăng rất ít; Xã Quảng Đông không tăng, thậm chí còn giảm


� Đến đầu quý 2 năm 2016; cuối Quý 1 năm 2017 mới phê duyệt kết quả rà soát của năm 2016, 2017.


� - Dự án 1: Chương trình 30a, bao gồm nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 30a đang thực hiện và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;


   - Dự án 2: Chương trình 135, bao gồm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn;


    - Dự án 3: Nhân rộng mô hình giảm nghèo;


     - Dự án 4: Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình.


� Năm 2016, nguồn vốn thực hiện Chương trình vẫn được phân bổ cho 04 Dự án theo Quyết định 1489.


� Ngân sách trung ương: 149.936 triệu đồng; các tổng công ty hỗ trợ: 32.179 triệu đồng


� Công trình thuỷ lợi, nước sạch chiếm gần 15%; các công trình khác chiếm khoảng 10%.


� Trong giai đoạn 2013 - 2015, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là 17 xã, đoạn 2016 - 2020 có 12 xã thuộc diện đầu tư của Dự án này.


� Trong đó, đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh: 48 công trình; công trình cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất: 03 công trình; trạm y tế xã: 01 công trình; công trình về giáo dục: 09 công trình; Đầu tư bờ bao chống triều cường, kè, công trình thủy lợi, trạm bơm cấp nước biển cho nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối: 10 công trình; duy tu, bảo dưỡng: hơn 51 công trình


� 17 lớp với 835 học viên, kinh phí: 796,3 triệu đồng.


� Giai đoạn 2012 - 2015, có 44 xã đặc biệt khó khăn, 27 thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II, khu vực I được thụ hưởng chương trình 135; giai đoạn 2016 - 2020, có 40 xã đặc biệt khó khăn; 27 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 14 xã, thị trấn khu vực II được thụ hưởng chương trình 135.


� Ví dụ: Năm 2012, ngày 02/7/2012 UBND tỉnh mới có Quyết định 1492/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình; Năm 2014, ngày 31/10/2014 UBND tỉnh mới có Quyết định 3141/QĐ-UBND điều chỉnh chủ đầu tư Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; Năm 2016, ngày 26/8/2016, UBND tỉnh mới có Quyết định số 2611/QĐ-UBND phân bổ nguồn vốn Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo…


� Năm 2015 khoảng 1.077 triệu đồng/xã (Quyết định 473/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh); Năm 2016 khoảng 970 triệu đồng/xã (Quyết định 1235/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh);


� Về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi: Theo Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh: “Hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn”. Giá bò giống thường trên 10 triệu/con nên bà con không có khả năng đối ứng.


� Mô hình trồng môn sáp vàng (Thượng Hoá); cải tạo vườn tạp (Hoá Phúc); nuôi gà (Phú Trạch)…


� VD: Mô hình phát triển chăn nuôi gà tại 02 xã Sơn Hoá, Kim Hoá - huyện Tuyên Hoá, cấp tỉnh chủ trì làm việc trực tiếp với các hộ dân tham gia dự án, huyện và xã không nắm được thông tin cụ thể.


� Theo báo cáo của Sở Xây dựng là 5.251 hộ, gồm: theo Quyết định số 48 là 1.440 hộ; theo Quyết định số 33 là 3.811 hộ


� Vừa qua, UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ xây dựng mới 46 nhà ở cho bà con đồng bào Dân tộc người Mã Liềng, thuộc 02 xã Lâm Hóa và Thanh Hóa, trị giá mỗi ngôi nhà 75 triệu đồng. Trong khi đó, hạn tổng mức hỗ trợ và cho vay tối đa theo Quyết định 48 là 31 triệu đồng/hộ (bằng 41,3% giá trị 01 ngôi nhà); tổng mức cho vay tối đa theo Quyết định 33 là 25 triệu đồng/hộ (bằng 33,3% giá trị 01 ngôi nhà).


� Mức hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg là 80.000 - 100.000 đồng/người/năm; Mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo khoảng 46.000 đồng/hộ/tháng.


� Tính đến đầu năm 2017, số hộ nghèo toàn tỉnh là: 28.885 hộ, chiếm 12,0%, mức bình quân chung cả nước: 7,5%.


� Theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
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